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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_DLK0500 

Tên học phần: NGHỀ LUẬT SƯ 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLK0500_02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận:  

 - Sinh viên làm bài bằng cách đánh máy (gõ) phần chữ nội dung làm bài trực tiếp trên 

khung trả lời của hệ thống thi. 

 - Sinh viên được phép sử dụng văn bản quy phạm pháp luật, sách tài liệu tham khảo 

BẰNG TÀI LIỆU IN GIẤY khi làm bài thi. 

ĐỀ 02 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (04 điểm) 

 

Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan trong quá trình hành nghề  

A. Quy tắc 2 

B. Quy tắc 3 

C. Quy tắc 4 

D. Quy tắc 5 

ANSWER: A 

 

Luật sư không được tạo ra hoặc lợi dụng các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, 

không đầy đủ hoặc bất lợi cho khách hàng để gây áp lực nhằm tăng mức thù lao đã thỏa 

thuận hoặc có được lợi ích khác từ khách hàng. 

A. Quy tắc 9 

B. Quy tắc 10 

C. Quy tắc 11 

D. Quy tắc 12 

ANSWER: A 

 

Luật sư phải từ chối tiếp nhận thực hiện dịch vụ khi khách hàng thông qua người khác yêu 

cầu luật sư mà luật sư biết rõ người này có biểu hiện lợi dụng tư cách đại diện cho khách 

hàng để mưu cầu lợi ích không chính đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách 

hàng. 
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A. Quy tắc 11 

B. Quy tắc 12 

C. Quy tắc 13 

D. Quy tắc 14 

ANSWER: A 

 

Luật sư có quyền từ chối việc thực hiện vụ việc khi có sự đe dọa hoặc áp lực về vật chất hoặc 

tinh thần từ khách hàng hoặc người khác buộc luật sư phải làm trái pháp luật và đạo đức 

nghề nghiệp 

A. Quy tắc 13 

B. Quy tắc 14 

C. Quy tắc 15 

D. Quy tắc 16 

ANSWER: A 

Không được tiếp xúc, trao đổi riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi với khách hàng của 

mình để giải quyết vụ việc khi biết khách hàng đó có luật sư mà không thông báo cho luật 

sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho khách hàng đó biết. 

A. Quy tắc 21 

B. Quy tắc 22 

C. Quy tắc 23 

D. Quy tắc 24 

ANSWER: A 

Luật sư không được viết bài, phát biểu trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi 

công cộng, sử dụng mạng xã hội để nói xấu, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn 

kết nội bộ giữa các luật sư đồng nghiệp; gây tổn hại đến danh dự, uy tín của luật sư, nghề 

luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

A. Quy tắc 28 

B. Quy tắc 30 

C. Quy tắc 29 

D. Quy tắc 31 

ANSWER: A 

 

Luật sư nhận và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài liệu, hồ sơ mà khách hàng giao cho 

mình theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với khách hàng. Đây là Quy tắc đạo đức 

và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào? 

A. Quy tắc 12 
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B. Quy tắc 10 

C. Quy tắc 8 

D. Quy tắc 14 

ANSWER: A 

 

Không được tiếp xúc, trao đổi riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi với khách hàng của 

mình để giải quyết vụ việc khi biết khách hàng đó có luật sư mà không thông báo cho luật 

sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho khách hàng đó biết. 

A. Quy tắc 21 

B. Quy tắc 19 

C. Quy tắc 23 

D. Quy tắc 17 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện kỹ năng hỏi trong tư vấn theo tình huống sau đây:  

 Khách hàng đến văn phòng luật nhờ tư vấn thủ tục để được chia hưởng di sản thừa 

kế đối với căn nhà ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mà khách hàng cho rằng mình là người 

có quyền hưởng thừa kế sau khi cha mẹ qua đời. 

Hỏi:  

(1.1)- Luật sư cần hỏi những nội dung trọng tâm nào? 

(1.2)- Luật sư cần kiểm chứng/xác nhận lại những thông tin cần thiết gì để đưa ra kết 

quả tư vấn?  

Đáp án Câu 1:  

(1.1)- Luật sư cần hỏi những nội dung trọng tâm sau: 

(0,25 điểm) Hỏi về tình trạng pháp lý sở hữu đối với di sản thừa kế bất động sản? 

(0,25 điểm) Hỏi về quan hệ nhân thân, huyết thống của chủ sở hữu di sản thừa kế để xác 

định hàng thừa kế. 

(0,25 điểm) Hỏi xác định quan hệ huyết thống của bà A với người để lại di sản? 

(0,25 điểm) Hỏi về việc những người để lại di sản có lập di chúc hay không? Hỏi xác định 

tính giá trị pháp lý của di chúc đã lập? 

(1.2)- Luật sư cần xác nhận/kiểm chứng lại những thông tin.  

(0,25 điểm) Yêu cầu khách hàng cung cấp đủ giấy tờ nhân thân (giấy khai sinh, chứng 

tử).  

(0.25 điểm) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ và kiểm tra giấy tờ pháp lý sở hữu di 

sản.  
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Câu 2 (1,5 điểm) Thực hiện kỹ năng tư vấn, soát xét pháp lý soạn thảo hợp đồng cho vụ 

việc sau:  

Anh Trần Tuấn (cư trú TP.HCM) dự định thuê 01 ô tô 15 chỗ ngồi để đưa gia đình đi 

du lịch tại Nha Trang trong thời gian một tuần và anh Tuấn muốn nhờ luật sư tư vấn cho 

anh về các vấn đề pháp lý của hợp đồng như:  

(i)- Tên gọi của hợp đồng; 

(ii)- Luật áp dụng cho hợp đồng; 

(iii)- Các điều khoản cơ bản của hợp đồng. 

Đáp án Câu 2:  

(i)- Tên gọi của hợp đồng; 

(0,25 điểm) Hợp đồng cho thuê tài sản 

(0,25 điềm) Hợp đồng dịch vụ (nếu anh Tuấn thuê dịch vụ vận chuyển) 

(ii)- Luật áp dụng cho hợp đồng; 

(0,25 điểm) Bộ luật Dân sự năm 2015 

(o,25 điểm) Luật Thương mại năm 2005 

(iii)- Các điều khiển cơ bản của hợp đồng. 

(0.25 điểm) Điều khoản về đối tượng tài sản thuê/cung cấp dịch vụ (tình trạng sử dụng, 

dòng xe, năm sản xuất) 

(0.25 điểm) Điều khoản về giá thuê/giá dịch vụ vận chuyển (giá đã có tài xế hay chưa có 

tài xế; giá tính theo ngày hay km? giá đã bao gồm V.A.T; thanh toán làm bao nhiêu lần)  

(0.25 điểm) Điều khoản về thời hạn thuê. 

(0,25 điểm) Điều khoản về trách nhiệm và bồi thường (Trách nhiệm bảo quản tài sản 

thuê, lỗi bên thuê gây ra cho đối tượng thuê) 

    

Câu 3 (3 điểm): Thực hiện kỹ năng tư vấn, tranh tụng thông qua tình huống pháp lý 

sau đây   

Vào đầu tháng 6/2021 Anh Nguyễn Hải Huy cùng vợ đi mua sắm tại siêu thị Aeon ở 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khu hàng bán thực phẩm ăn uống, do quy 

định phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồ ăn chỉ được phép bán mang về nhưng anh Huy 

đã yêu cầu phải cho anh và vợ ngồi ăn tại chổ. Bị bảo vệ siêu thị giải thích và can ngăn, anh 

Huy đã lớn tiếng, có lời xúc phạm các nhân viên bảo vệ của siệu thị gây náo loạn cả khu vực 

kinh doanh của siêu thị. Sự việc sau đó được Công an phường tiến hành lập biên bản và 

chuyển hồ sơ cho phía Công an quận Bình Tân xử lý theo quy định. 

 Kết quả, Công an quận Bình Tân đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển đề nghị Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Tân phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với 

bị can Nguyễn Hải Huy về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình 

sự năm 2015. 
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 (i)- Nếu là luật sư bào chữa cho Huy trong vụ án này. Bạn cần chuẩn bị những nội 

dung tranh luận quan trọng nào? 

(ii)- Trình bày ngắn gọn lập luận và quan điểm tranh luận để bào chữa cho bị cáo 

Huy tại phiên tòa? 

 

Đáp án Câu 3:  

(i)- Nếu là luật sư bào chữa cho Huy thì cần chuẩn bị những nội dung tranh luận 

sau 

 (0,5 điểm) Trình bày phân tích cấu thành của tội danh “Chống người thi hành công vụ” 

(0,5 điểm) Tranh luận về tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố đã đúng người đúng tội 

hay chưa? 

  (ii)- Trình bày ngắn gọn lập luận và quan điểm tranh luận để bào chữa cho bị cáo 

Huy tại phiên tòa. 

 

(0,5 điểm) Phân tích hành vi của bị cáo nếu có sẽ cấu thành tội gây rối trật tự công cộng 

theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 

(0,5 điểm) Phân tích cấu thành tội chống người thi hành công vụ so sánh đối chiếu với 

hành vi phạm tội của Huy. 

 

(0,5 điểm) Phân tích trách nhiệm pháp lý từ hành vi của Huy sẽ thuộc trách nhiệm pháp 

lý nào? hành chính hay hình sự?  

 

(0,5 điểm) Phân tích pháp lý về quy định phòng chống dịch ứng với hành vi của Huy.  

 

Ngày biên soạn: 23/10/2023   

Giảng viên biên soạn đề thi: Nguyễn Hoài Bảo  

  

Ngày kiểm duyệt: 5/11/2023  

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: ThS Đinh Lê Oanh 

 


